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V/v: Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2013


Kính gửi: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được công văn số 5179/BCT-TTTN đề nghị góp ý Dự thảo lần 4 Nghị định sửa đổi Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi là Dự thảo). Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, VCCI tổng hợp một số ý kiến ban đầu như sau:
I. Quan điểm tiếp cận

Về nguyên tắc, trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước thông thường không nên can thiệp trực tiếp vào các hoạt động thị trường nhưng phải bảo đảm trật tự thị trường, kiểm soát, xử lý các tác động có hại của thị trường. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu có những đặc điểm mà Nhà nước có thể can thiệp để đảm bảo:
· An ninh năng lượng (việc thiếu hụt năng lượng có thể gây rất nhiều tác hại cho các ngành sản xuất khác và cho đời sống của người dân). 

· An toàn phòng cháy chữa cháy và môi trường (do xăng dầu rất dễ cháy nổ, khi rò rỉ gây tác hại tới môi trường).
· Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
· Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh.
Để đạt được những mục tiêu trên, các quy định tại Dự thảo cần đáp ứng các yêu cầu như:

· Minh bạch: các quy định cần rõ ràng, tạo cách hiểu thống nhất giữa các đối tượng áp dụng, lượng hóa một số quy định có thể lượng hóa được để tránh hiểu sai hoặc tùy tiện trong áp dụng, đảm bảo cho hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước và sự tuân thủ của các tổ chức, cá nhân;
· Hợp lý và công bằng: các quy định phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm quyền bình đẳng và tự do kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng;

· Khả thi: quy định có thể thực hiện được trên thực tế (từ phía cơ quan quản lý và từ phía doanh nghiệp).
II. Góp ý cụ thể
Về tổng thể, Dự thảo lần 4 này không có nhiều chỉnh sửa lớn về nguyên tắc và nội dung so với Nghị định hiện hành, từ các ý kiến VCCI nhận được, đề nghị Ban Soạn thảo cân nhắc một số vấn đề sau để Dự thảo thực sự góp phần giải quyết triệt để những bức xúc về quản lý và kinh doanh xăng dầu hiện nay:
1. Về xác định giá cơ sở (Điều 9)
Các nội dung liên quan đến giá cơ sở và Quỹ bình ổn giá không có điều chỉnh nhiều, trong khi đây là điểm mấu chốt của các bức xúc xã hội liên quan đến hiệu lực và hiệu quả quản lý kinh doanh xăng dầu. Giá cơ sở khá rắc rối và ít ý nghĩa trong bảo đảm quyền tự do kinh doanh và quản lý nhà nước theo thị trường. Cơ chế xác định giá cơ sở có một số vấn đề sau cần xem xét:

· Giá cơ sở được xác định chủ yếu dựa trên giá xăng dầu nhập khẩu và cộng với các chi phí phù hợp khác. Quy định này phù hợp trong thời gian trước đây khi Việt Nam chưa có nhà máy lọc dầu, toàn bộ nhu cầu xăng dầu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Nhưng hiện nay đã và có thể sẽ có thêm các nhà máy sản xuất xăng dầu trong nước, việc xác định giá cơ sở của xăng dầu do các nhà máy này cung cấp phải khác với xác định giá cơ sở của xăng dầu nhập khẩu (ví dụ như chi phí vận chuyển, bảo hiểm khi vận chuyển từ một nhà máy ở Việt Nam sẽ khác với khi nhập khẩu từ nước ngoài);
· Dường như cách tính giá cơ sở là thuế chồng lên thuế. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 10% tổng {giá CIF cộng với thuế nhập khẩu}. Và thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng {giá CIF + thuế nhập khẩu + thuế TTĐB + chi phí định mức + Lợi nhuận định mức trước thuế + mức trích quỹ bình ổn giá + thuế bảo vệ môi trường} x 10%;
· Khoản 7 quy định “Giá xăng dầu thế giới là giá được giao dịch trên thị trường quốc tế do Liên Bộ Tài chính – Công Thương xác định và công bố”, nhiều ý kiến đề nghị phải xác định rõ là giá tại sàn giao dịch nào, ví dụ như các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối hiện nay sử dụng giá giao dịch tại sàn ở Singapore (Platts Singapore) (theo quy định tại Thông tư 234/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính) làm giá tham chiếu để xác định giá FOB, từ đó tính giá CIF. 
· Tỷ giá ngoại tệ tính theo tỷ giá liên ngân hàng là không hợp lý và không đúng bản chất khi tính toán giá. Bởi lẽ, các doanh nghiệp đầu mối phải mua ngoại tệ thanh toán theo tỷ giá của ngân hàng thương mại chứ không phải là tỷ giá liên ngân hàng để thanh toán hàng nhập khẩu cho nhà cung ứng nước ngoài. Do đó, các doanh nghiệp đề nghị giữ nguyên như Nghị định hiện hành hoặc xác định chi tiết:

+ Tỷ giá ngoại tệ áp dụng quy đổi giá CIF về VND để tính thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT là tỷ giá liên ngân hàng được tính bình quân theo số ngày dự trữ lưu thông theo quy định;
+ Tỷ giá ngoại tệ áp dụng quy đổi giá CIF về VND để tính giá cơ sở là tỷ giá bán bình quân của các ngân hàng thương mại mà thương nhân đầu mối giao dịch.
· Số ngày dự trữ lưu thông để tính bình quân khi xác định giá cơ sở: 30 ngày là quá dài, đề nghị giảm xuống (có thể là 15 ngày).
2. Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu (Điều 5)

Theo Dự thảo, các cơ quan nhà nước sẽ phải ban hành các loại quy hoạch sau:

· Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu (Bộ Công Thương).
· Quy hoạch phát triển hệ thống kho cảng xăng dầu đầu mối, kho xăng dầu dự trữ chiến lược và dự trữ lưu thông, hệ thống tuyến ông xăng dầu (Bộ Công Thương).
· Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu (UBND cấp tỉnh).
Mặc dù quy định này đã có từ Nghị định 84/2009/NĐ-CP và có quy định rõ ràng về việc phải công bố công khai các quy hoạch trên nhưng trên thực tế, việc lập và công bố các quy hoạch trên khá chậm. Hiện nay mới chỉ có Quyết định của Thủ tướng số 1139/QĐ-TTg ngày 31/7/2009 về quy hoạch dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, Quyết định của 1665/QĐ-BCT ngày 05/4/2012 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025, một số địa phương có quy hoạch cửa hàng bán lẻ của địa phương mình. Giá trị pháp lý của các quy hoạch trên cũng chưa được làm rõ. Nếu doanh nghiệp phát triển riêng hệ thống kinh doanh xăng dầu của mình, xây dựng kho dự trữ riêng, xây dựng các đường ống vận chuyển riêng, mở các cửa hàng bán lẻ riêng mà không phù hợp với quy hoạch thì sẽ xử lý như thế nào.
3. Bình ổn giá và an ninh năng lượng

Một trong ba công cụ được sử dụng để điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu là Quỹ bình ổn giá. Đối với các mặt hàng khác, việc bình ổn giá đều lấy từ nguồn ngân sách hoặc ngân sách hỗ trợ thông qua lãi suất tín dụng cho các doanh nghiệp thực hiện bình ổn giá hay nói cách khác trách nhiệm bình ổn giá thuộc về Nhà nước, người dân chỉ là chủ thể thụ hưởng chính sách bình ổn giá chứ không có trách nhiệm trong việc bình ổn bất kỳ loại hàng hóa nào. Thực tế hiện nay, việc bình ổn giá xăng dầu được thực hiện thông qua Quỹ bình ổn giá có một số hệ quả và bất cập sau:

· Việc trích lập Quỹ qua giá xăng dầu theo đánh giá của một số chuyên gia thì khiến người tiêu dùng chịu thiệt nhiều hơn lợi. Về bản chất, nguồn thu của Quỹ là giá xăng dầu thực mua mà người tiêu dùng phải trả và ứng trước cho Quỹ, nói cách khác, người tiêu dùng đã phải mua đắt giá xăng cho thời điểm trích lập quỹ, để rồi được trả lại số tiền đó nhờ mua xăng dầu với giá “rẻ” hơn khi “xả” Quỹ. Người tiêu dùng, dù có thể hưởng lợi ích ít nhiều nhờ không tăng giá xăng dầu khi xả quỹ, xong lại luôn chịu thiệt thòi do phải tạm ứng nguồn vốn hoạt động cho Quỹ. Thêm vào đó, ngoài việc phải ứng tiền của mình để trích lập Quỹ, người tiêu dùng lại phải đóng thêm 10% số tiền 300 đồng/lít xăng để trả thuế VAT cho chính số tiền bị “trưng dụng” không lấy lãi đó;    

· Khi xả Quỹ, có những doanh nghiệp nhanh chóng cạn quỹ, nhưng có những doanh nghiệp khác quỹ vẫn còn dồi dào vì mỗi doanh nghiệp có số lượng bán ra không giống nhau, do đó mức trích và xả quỹ cũng không giống nhau, nhất là chúng không cùng thời điểm hết quỹ trong khi giá cả bị cố định chung cho toàn ngành;
· Về quản lý Quỹ: Có hai tình huống xảy ra (1) Với quy mô của Quỹ lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhàn rỗi khi chưa được huy động vào mục đích bình ổn giá xăng dầu, nếu không được huy động để tạo ra của cải vật chất thì đây là một thiệt hại rất lớn cho toàn xã hội mặt khác nếu một lượng lớn tiền mặt không được lưu thông sẽ tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ cho nền kinh tế; (2) Số tiền này được các thương nhân đầu mối “chiếm dụng” để làm vốn lưu động thì người chịu thiệt thòi vẫn là người sử dụng vì đó là tiền của họ chứ không phải của Nhà nước và càng không phải của doanh nghiệp;
· Chi phí quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ cũng là một gánh nặng. Việc để Quỹ lại tài khoản (dù riêng) của doanh nghiệp, cũng khiến không phải chỉ có một nguồn Quỹ tập trung, mà có tới nhiều Quỹ khác nhau ứng với số các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được ủy thác quyền quản lý. Tình trạng phân tán Quỹ này làm phát sinh các chi phí quản lý của cả doanh nghiệp, cũng như của cơ quan chức năng Nhà nước;
· Hoạt động trích lập và sử dụng Quỹ chưa công khai, minh bạch, thiếu trách nhiệm giải trình và thuyết phục cho việc cần trích mức bao nhiêu và đã đến lúc tăng hay giảm giá, lỗ hay lãi của kinh doanh xăng dầu…;
· Cơ chế hoạt động hiện hành của Quỹ theo đánh giá là sự can thiệp hành chính trực tiếp với mục tiêu thường ngược với xu hướng động thái thị trường thế giới, cụ thể hoặc làm tăng giá bán do yêu cầu tăng trích lập Quỹ trong khi giá cả xăng dầu thế giới giảm, hoặc làm giảm giá bán do yêu cầu xả Quỹ để giữ ổn định giá khi giá thế giới đang tăng. Chưa kể khi giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn các nước láng giềng có thể dẫn đến tình trạng buôn lậu; 

· Quỹ bình ổn giá theo đánh giá lại không có ý nghĩa trong việc đảm bảo an ninh năng lượng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Việt Nam hiện nay qua phản ánh của các doanh nghiệp và chuyên gia đối với VCCI còn quá nhiều bất cập từ khâu hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ và điều đó tạo ra nhiều bức xúc trong xã hội và gây bất ổn cho thị trường xăng dầu. Những bất cập đó cho thấy, cần đổi mới mục tiêu và cơ chế hoạt động của Quỹ theo hướng bảo đảm sự minh bạch, rõ ràng trong mục tiêu và tính có thể dự báo được, cũng như tăng cường thông tin và trách nhiệm giải trình trong cơ chế hoạt động của Quỹ. Cần sớm nghiên cứu tách bạch nhiệm vụ, cơ chế quản lý xăng dầu cho mục tiêu dự trữ bảo đảm an ninh xăng dầu với nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu vì mục tiêu thương mại của các đầu mối về xăng dầu hiện nay và trong tương lai. 
Kinh nghiệm của các nước trong khu vực cho thấy, các nước thực thi những biện pháp kinh tế như hình thành quỹ bình ổn giá xăng dầu, thành lập quỹ dự phòng… để bình ổn giá xăng dầu cho nguời sử dụng. Nguồn trích lập các quỹ này từ: (1) ngân sách nhà nước, (2) trích một phần bán dầu thô và các tài nguyên khác, (3) lãi của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu… Nhiều quốc gia khác trên thế giới bình ổn giá xăng dầu và đảm bảo an ninh năng lượng thông qua kho dự trữ xăng dầu. Kho này do chính quyền vận hành dựa trên các tiên liệu về giá xăng dầu trong thời gian tới, việc mua vào hay bán ra xăng dầu trong kho dự trữ được thực hiện thông qua sở giao dịch, lượng cung và lượng cầu do kho này tạo ra trên thị trường sẽ tác động đến giá cả của xăng dầu. Không chỉ đảm bảo giúp bình ổn giá, kho dự trữ còn có ý nghĩa về an ninh năng lượng, điều mà Quỹ bình ổn không làm được.
4. Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể

Dự thảo đề cập các loại chủ thể sau:

· Thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu xăng dầu.
· Thương nhân sản xuất xăng dầu.
· Thương nhân đầu mối.
· Thương nhân là tổng đại lý.
· Thương nhân là đại lý bán lẻ.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý thì còn một số vấn đề đề nghị Ban Soạn thảo lưu ý:

· Đối với thương nhân là tổng đại lý, đại lý bán lẻ thì quan hệ giữa họ và thương nhân cung ứng xăng dầu cho họ là quan hệ đại lý. Luật thương mại đã có định nghĩa rõ về quan hệ đại lý và phân định trách nhiệm giữa các chủ thể (bên giao đại lý và bên nhận đại lý). Theo đó, trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thương nhân giao đại lý là chủ sở hữu đối với xăng dầu bán cho người tiêu dùng. Do đó, thương nhân giao đại lý (thương nhân đầu mối) không bán xăng dầu cho đại lý mà họ chỉ giao cho đại lý để bán cho người tiêu dùng. Thương nhân đại lý phải bán xăng dầu cho người tiêu dùng theo nội dung đã thỏa thuận với người giao đại lý. Trong Dự thảo có nhiều chỗ quy định về việc thương nhân đầu mối “bán” xăng dầu cho đại lý là không chính xác. 

· Luật thương mại cũng phân biệt trách nhiệm của các bên khi có sai phạm. Ví dụ: nếu xăng dầu bán cho người tiêu dùng không đảm bảo chất lượng thì đó là trách nhiệm của thương nhân giao đại lý, trừ khi thương nhân này chứng minh được là lỗi thuộc về bên đại lý. Từ đó, thương nhân giao đại lý sẽ có trách nhiệm và động lực tự mình phải kiểm tra và giám sát về chất lượng xăng dầu mà các đại lý bán cho người tiêu dùng.
· Các quy định khác về quyền và nghĩa vụ của bên đại lý và bên giao đại lý cũng đã được quy định rõ trong Luật thương mại. Đề nghị Ban Soạn thảo đối chiếu với Luật thương mại để soạn thảo các quy định đảm bảo tính thống nhất. 

· Khoản a Điều 17 có quy định về cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nhưng cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phải là một chủ thể độc lập theo quy định của pháp luật, cửa hàng bán lẻ chỉ là tài sản của thương nhân đại lý bán lẻ xăng dầu. Do đó, Điều 17a quy định về các nghĩa vụ của cửa hàng bán lẻ xăng dầu là không phù hợp.

5. Giải thích từ ngữ

Các ý kiến cho thấy trong Dự thảo có một số từ ngữ cần được giải thích thêm cho rõ ràng, thuận tiện cho việc áp dụng sau này, một số thuật ngữ cần được Ban Soạn thảo xem xét chỉnh sửa cho phù hợp với các quy định pháp luật khác:

· Khoản 2 Điều 6 quy định: “2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải tổ chức kiểm tra định kỳ các cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.” Cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống của thương nhân kinh doanh xăng dầu. Thuộc hệ thống có nghĩa là cơ sở đó thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh xăng dầu, hay bao gồm thêm cả các cơ sở thuộc sở hữu của những thương nhân ký hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh xăng dầu? Đi kèm với khái niệm hệ thống này thì cần phải định nghĩa cả khái niệm hệ thống phân phối;
· Khái niệm đồng sở hữu (Điều 7): pháp luật dân sự không có định nghĩa về đồng sở hữu mà chỉ có khái niệm sở hữu chung và kéo theo đó là khái niệm đồng chủ sở hữu, do đó cần chỉnh sửa quy định tại Dự thảo cho phù hợp với Bộ luật dân sự;
· Doanh nghiệp thành viên (Điều 12): Luật doanh nghiệp không có khái niệm doanh nghiệp thành viên, khái niệm này dùng để chỉ các công ty con trong mối quan hệ với công ty mẹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp thành viên cũng là một pháp nhân độc lập và không cần thiết phải quy định khác; 

· Đơn vị trực thuộc (Điều 12): khái niệm đơn vị trực thuộc được sử dụng cho mối quan hệ hành chính trong các cơ quan nhà nước. Trong các doanh nghiệp, chỉ có chi nhánh có thể được coi là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, còn kho, cửa hàng bán lẻ là các tài sản của doanh nghiệp.

6. Tổng đại lý cho thương nhân đầu mối

Khoản 1 Điều 17 quy định “Tổng đại lý chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý cho một thương nhân đầu mối…”, có thể, việc chỉ có một nguồn hàng duy nhất sẽ giúp xác định trách nhiệm rõ hơn khi có vi phạm, tuy nhiên, việc quy định như vậy dẫn đến việc tổng đại lý phụ thuộc rất lớn vào doanh nghiệp đầu mối, không cho phép đại lý có thể chuyển việc nhập hàng từ đối tác này sang đối tác khác. Do đó, một số doanh nghiệp đề nghị Ban Soạn thảo xem xét lại quy định này, có thể tăng hoặc khống chế số lượng tối đa (lớn hơn một) doanh nghiệp đầu mối mà tổng đại lý có thể ký hợp đồng.
7. Dự trữ lưu thông xăng dầu

Dự thảo mở rộng đối tượng phải thực hiện dự trữ lưu thông xăng dầu bao gồm cả các tổng đại lý (Khoản 1 Điều 21 và Khoản 4 Điều 22). Quy định này là chưa hợp lý. Bên tổng đại lý không có quyền sở hữu đối với xăng dầu, họ chỉ là người bán hộ, hơn nữa, theo nhiều ý kiến của doanh nghiệp, giá trị tiền để thực hiện nghĩa vụ dự trữ lưu thông trong 7 ngày là khá lớn đối với Tổng đại lý.
8. Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất xăng dầu

Khoản 2 Điều 24 trao quyền cho Bộ Công Thương quy định về Điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu… Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Luật doanh nghiệp thì “Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh”, theo đó, việc giao cho Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh là trái với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005. Đề nghị Ban Soạn thảo chỉnh sửa quy định này, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
9.  Ổn định thuế nhập khẩu xăng dầu

Thuế nhập khẩu xăng dầu trong thời gian qua biến động liên tục, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm tăng rủi ro chính sách trong hoạt động kinh doanh. Việc sử dụng thuế nhập khẩu làm công cụ điều chỉnh để can thiệp vào thị trường là cần thiết, song chỉ nên sử dụng công cụ này để can thiệp dài hạn, còn về ngắn hạn nên sử dụng các công cụ linh hoạt hơn. Bởi lẽ, các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu thường được ký trước khi giao hàng rất dài, việc điều chỉnh thuế thường xuyên tác động rất lớn tới doanh nghiệp. Khi giá xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, nếu thuế nhập khẩu không ổn định sẽ gây bị động, khó khăn trong tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khó khăn cả trong việc giám sát giá cơ sở đối với người tiêu dùng và Nhà nước.

Điều 25 quy định về việc thuế suất phải ổn định trong từng thời kỳ, tuy nhiên, đề nghị Ban Soạn thảo tiếp tục làm rõ như thế nào là ổn định, cần quy định rõ hơn là hai lần điều chỉnh thuế suất phải cách nhau tối thiểu 6 tháng. 

10. Vấn đề cạnh tranh

Hiện nay, ngành kinh doanh xăng dầu xuất hiện dấu hiệu của các hành vi phản cạnh tranh (các hành vi phối hợp hành động, các thỏa thuận hoặc liên minh có mục đích/ hệ quả hạn chế cạnh tranh). Do đó, đề nghị bổ sung thêm một điều luật dẫn chiếu sang pháp luật cạnh tranh để quản lý lĩnh vực này, tương tự như Điều 6 dẫn chiếu sang pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. 

Trên đây là một số ý kiến ban đầu từ cộng đồng doanh nghiệp do VCCI tổng hợp, trân trọng gửi tới Quý Cơ quan xem xét, nghiên cứu để hoàn thiện Dự thảo.

Trân trọng cảm ơn.
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